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QUYẾ  ĐỊNH 
Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   ban hành mới trong  

 ĩ   v c Giá  dục và Đà  t   t u c  ệ t ố g giá  dục quốc dâ  
 t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Giá  dục và Đà  t   

 
CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  ỈNH  

 

Că  cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6  ăm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ su   một số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật Tổ c ức 
c í   qu ề  đ a p ươ        22 t     11  ăm 2019; 

Că  cứ      đ    số 63 2010   -C       08 t     6  ăm 2010 của 
C í   p ủ về  i m s  t t ủ t c      c í  ;      đ    số 92 2017   -CP      
07 t     8  ăm 2017 của C í   p ủ sửa đổi  bổ su   một số điều của c c      
đ     i   qua  đ    i m s  t t ủ t c      c í  ;  

Că  cứ T     tư số 02 2017 TT-  C       31 t     10  ăm 2017 của 
 ộ trưở    C ủ   iệm  ă  p ò   C í   p ủ  ướ   dẫ     iệp v  về  i m s  t 
t ủ t c      c í  ; 

Că  cứ Quy t đ nh số 98 Q - GD T      05 t     01  ăm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo d c v      tạo về việc công bố thủ t c hành chính mới ban 
      ĩ   vực Giáo d c v      tạo thuộc hệ thống giáo d c quốc dân thuộc 
phạm vi, chức  ă   quản lý của Bộ Giáo d c và     tạo; 

Că  cứ Qu  t đ    số 08 2022 Q -   D      21 t     3  ăm 2022 của 
   ba       d   t    ba       Qu  c     m việc của    ba       d   t    
            iệm  ỳ 2021 - 2026;  

Că  cứ Qu  t đ    số 03 2021 Q -   D      09 t     02  ăm 2021 
của    ba       d   t    ba       Qu  c     ạt độ    i m s  t t ủ t c      
c í   tr   đ a b   t   ; 

Că  cứ Qu  t đ    số 57/2023/Q -   D      22 t     9  ăm 2023 của 
   ba       d   t    về việc sửa đổi  bổ su   một số điều của c c qu  t đ    
 i   qua  đ   c    t c  i m s  t t ủ t c      c í     iải qu  t t ủ t c      
c í   v  cu   cấp d c  v  c    trực tu    tr   đ a b   t   ; 

T e  đề      của Gi m đốc  ở Gi   d c v      tạ  tại Tờ tr    số 
94/TTr-SGD T      10 tháng 01  ăm 2024. 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Điều 1. Công        t    Qu  t          D        02 t ủ t        

chính           ới tr  g lĩ   vự  Giá  d   v  Đ   tạ  t uộ   ệ t   g giá  d   
qu   dâ  t uộ  p ạ  vi   ứ   ă g quả  lý  ủ   ở Giá  d   v  Đ   tạ  theo 

Qu  t      s  98/QĐ-BGDĐT  g   05 t á g 01  ă  2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo d   v  Đ   tạo.  

206 16 01



 
 

Điều 2.  ở Giá  d   v  Đ   tạ   ó trá     iệ    ủ trì, r  s át, p  i  ợp 
với  á   ơ qu  ,  ơ  v   ó liê  qu   xâ  dự g dự t ả  trì   C ủ t    Ủ  ban 

  â  dâ  tỉ   p ê du ệt qu  trì    ội  ộ giải qu  t t ủ t          í    ượ  
 ô g    tại Điều 1 Qu  t          t    qu       tại Điều 10 Qu        ạt  ộ g 
 iể  s át t ủ t          í   trê          tỉ                t    Qu  t      s  
03/2021/QĐ-UBND  g   09 t á g 02  ă  2021  ủ  Ủ        â  dâ  tỉ  .  

Điều 3. C á   Vă  p   g Ủ        â  dâ  tỉ  , Giá       ở Giá  d   
v  Đ   tạ , Giá      Tru g tâ       v         í    ô g tỉ   và T ủ trưở g 
 á  sở,    ,  g    tỉ  ; C ủ t    Ủ        â  dâ   á   u ệ , t   x , t     p   
và các  ơ qu  ,  ơ  v , tổ   ứ ,  á   â   ó liê  qu      u trá     iệ  t i      
Qu  t           ể từ  g    ý         ./. 

 

 Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 

- Vă  p   g C í   p ủ (C   Kiể  s át TTHC);  
- Bộ Giá  d   v  Đ   tạ ;  

- TT Tỉ   ủ , TT HĐND tỉ  ;  
- CT,  á   CT UBND tỉ  ; 
- Bưu  iệ  tỉ  ;  
- VNPT Bì   Đ   ;  
- LĐV  UBND tỉ  ;  
- TT TH-CB, P.HC-TC;  

- Lưu: VT, K1, K TT(C)
. 

  K . CHỦ  ỊCH  
  PHÓ CHỦ  ỊCH 

 
 
 
 
 

 

Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 02  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO 
 HUỘC HỆ  HỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN  HUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO 
( a        èm t e  Qu  t đ    số:            Q -UBND ngày        tháng       ăm 2024 của C ủ t c     D t   ) 

 
 

A. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH CẤP  ỈNH (01 TTHC) 
 

Tên TTHC 

  ời     giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC liên 

thông 
Mã số TTHC 

  ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 98/QĐ-BGDĐ   gày 05/01/2024 của B  trưở g B  Giá  dục và Đà  t   

Đề  g    á   giá,  ô g 
  ậ  “Đơ  v   ọ  tập” 
 ấp tỉ  . 

 

(2.002593.000.00.00.H08) 

 

- Cá   ơ  v  gửi  ồ sơ  ề  g   
 á   giá,  ô g   ậ  “Đơ  v  
 ọ  tập”  ấp tỉ   về  ở Giá  
d   v  Đ   tạ  trướ   g   15 

tháng 01    g  ă . 
- T ời gi        t     việ  
 á   giá,  ô g   ậ   ơ  v  
 ạt “Đơ  v   ọ  tập”  ấp tỉ   
trướ   g   15 tháng 02 hàng 

 ă . 

Trung tâm 

     v  
hành chính 

 ô g tỉ  , 
      ỉ: 127 

Hai Bà 

Trư g, 
t     p   
Qu  N ơ  

Có 
Toàn 

trình 
Không 

T ô g tư s  
24/2023/TT-BGDĐT 
ngày 11/12/2023 củ  
Bộ trưở g Bộ Giá  
d   v  Đ   tạ . 
 

Cấp tỉ   

 ổ g c  g: 01   HC        
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B. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC) 
 

 
Tên TTHC 

  
T ời     giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

 iế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ 
phí 
( ếu 
có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số   HC 

  ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 98/QĐ-BGDĐ   gày 05/01/2024 của B  trưở g B  Giá  dục và Đà  t   

Đề  g    á   giá,  ô g 
  ậ  “Đơ  v   ọ  tập” 
 ấp  u ệ . 

 

(2.002594.000.00.00.H08) 

 

- Cá   ơ  v  gửi  ồ sơ  ề  g    á   
giá,  ô g   ậ  “Đơ  v   ọ  tập” 
 ấp  u ệ  về p   g Giá  d   v  
Đ   tạ  trướ   g   15 tháng 01 

   g  ă . 
 - T ời gi        t     việ   á   
giá,  ô g   ậ   ơ  v   ạt “Đơ  v  
 ọ  tập”  ấp  u ệ  trướ  ngày 15 

tháng 02    g  ă . 

Bộ p ậ  
Một  ử  
 ấp  u ệ  

Có 
Toàn 

trình 
Không 

T ô g tư s  
24/2023/TT-BGDĐT 
ngày 11/12/2023  ủ  
Bộ trưở g Bộ Giáo 

d   v  Đ   tạ . 

 

- 

 ổ g c  g: 01   HC        

 

 


